     Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

    GV: Trần Thị Thu Hương 

    Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  25   (Từ ngày 07/03 đến 11/03/2022) 

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

7/3
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Phong cảnh đền Hùng(Dạy lồng ghép GD QPAN)
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	KT giữa kì II
	Dạy Toán thứ 3
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Ôn tập:Vật chất và năng lượng
	
	HS học qua video
	

	BA

8/3
	1
	8h30
	LT&C
	Liên kết các câu trong bài bằng phép lặp TN
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Bảng đơn vị đo thời gian
	Dạy vào thứ 2(7/3)
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Nghe - ghi : Ai là thủy tổ loài người

BS: Kiến thức về dấu gạch nối
	Ghép tuần 25+26
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Châu Phi (T1)
	
	HS học qua video
	 

	
	6
	
	Đạo đức
	Sử dụng tiền hợp lí(tiết 1)
	
	HS học qua video
	

	TƯ
9/3
	1
	
	Tập đọc
	Cửa sông- Giới thiệu BP điệp từ, điệp ngữ
	HS tự học thuộc lòng ở nhà
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	Cộng số đo thời gian
	Dạy vào thứ 3(8/3)
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	TLV
	Viết bài văn tả đồ vật

Thay bằng bài: Viết bài văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc
	
	Giao bài qua zalo
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng
	
	 HS học qua video
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM

10/3
	1
	
	LT&C
	LK các câu trong bài bằng cách thay thế TN
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Toán
	Trừ số đo thời gian
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	K.chuyện
	Vì muôn dân
	Ghép tuần 25+26+27
	HS học qua video
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Lịch sử
	Sấm sét đêm giao thừa
	Dạy vào thứ 6(11/3)
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	SÁU

11/3
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại
	Không dạy bài này
	
	

	
	3
	9h
	Toán
	Luyện tập
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Lắp xe ben (T2)
	
	 HS tự học
	

	
	5
	9h30
	SH lớp
	
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 02 tháng 03 năm 2022

                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                    Trần Thu Hương
Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

    GV: Trần Thị Thu Hương 

    Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  26   (Từ ngày 14/03 đến 18/03/2022) 

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

14/3
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Nghĩa thầy trò
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Nhân số đo thời gian với 1 số
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	BA

15/3
	1
	8h30
	LT&C
	MRVT: Truyền thống

Bổ sung: Rèn kĩ năng nghe-ghi nghĩa TNTN
	Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).- Giảm bài tập 2 (tr.82), bài tập 1 (tr.90)


	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Chia số đo thời gian cho 1 số
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Nghe – viết : Lịch sử ngày quốc tế LĐ

BS: Kiến thức về dấu gạch nối
	Đã ghép tuần 25
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Châu Phi (Tiếp) 
BS: nềnVăn Minh Ai Cập cổ đại
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Đạo đức
	Em yêu hòa bình ( Tiết 1) (Dạy lồng ghép GD QPAN)
	
	HS học qua video
	

	TƯ
16/3
	1
	
	Tập đọc
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại
	Không dạy bài này
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Sự sinh sản của thực vật có hoa
	
	 HS học qua video
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM

17/3
	1
	
	LT&C
	Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	K.chuyện
	KC đã nghe đã đọc
	Đã ghép tuần 25
	HS học qua video
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Lịch sử
	Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
	Dạy vào thứ 6(18/3)
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	SÁU

18/3
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Trả bài văn tả đồ vật

Thay bằng bài: Viết đoạn văn gthiệu về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim hoạt hình đã xem (hình dáng, cử chỉ,...)
	
	Giao bài qua zalo
	 

	
	3
	9h
	Toán
	Vận tốc BS: Cách viết đơn vị đo vận tốc km/h
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Lắp xe ben ( T3)
	
	 HS tự học
	

	
	5
	9h30
	SH lớp
	
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 02 tháng 03 năm 2022

                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                    Trần Thu Hương
